
Trong chỉ 

giới (m2)

 Ngoài chỉ 

giới (m2) 

 Tổng 

(m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Lê Văn Viễn
 TDP 

Ninh Khánh
17 306 120,0 120,0 120,0         -            120,0         -       1 382 120 11031376 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

2 Đỗ Quang Chấn (Mai)
 TDP 

Ninh Khánh
17 311 102,0 102,0 102,0         -            102,0         -       1 372 102 11030921 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

3 Đỗ Văn Hữu (Mai)
 TDP 

Ninh Khánh
17 360 48,0 48,0 48,0           -            48,0           -       1 391 48 11031007 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

4 Đỗ Đức Chưởng
 TDP 

Ninh Khánh
17 361 96,1 96,1 96,1           -            96,1           -       1 513 96 11031350 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

5 Lê Văn Vĩnh (Đã)
 TDP 

Ninh Khánh
17 366 49,0 49,0 49,0           -            49,0           -       1 514 49 11031394 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

6 Lê Văn Hòa (Huyền)
 TDP 

Ninh Khánh
17 368 156,0 156,0 156,0         -            156,0         -       1 514 156 11031034 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

7 Nguyễn Văn Cường (Thắm)
 TDP 

Ninh Khánh
17 406 147,0 147,0 147,0         -            147,0         -       1 536 147 11030933 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

8 Bùi Văn Điền (Trình)
 TDP 

Ninh Khánh
17 409 66,2 66,2 66,2           -            66,2           -       1 539 54 11030994 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

9 Lê Văn Kiền (Tám) 
 TDP 

Ninh Khánh
17 412 89,6 89,6 89,6           -            89,6           -       1 539 84 11031068 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

10 Đỗ Văn Thi (Thả)
 TDP 

Ninh Khánh
17 736 96,0 96,0 96,0           -            96,0           -       1 113 96 11031250 19/12/1998 LUC Đồng Vùng 1

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

11 Lê Văn Thất (Thành)
 TDP 

Ninh Khánh
18 93 84,0 84,0 84,0           -            84,0           -       1 379 84 11031262 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

12 Lê Thị Loan (Suốt)
 TDP 

Ninh Khánh
18 96 80,0 80,0 80,0           -            80,0           -       1 744 80 11031214 19/12/1998 LUC Vùng 1

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992
chuyển hồ sang

13 Lê Quang Vinh (Thanh)
 TDP 

Ninh Khánh
18 129 167,4 167,4 167,4         -            167,4         -       1 235 147 11031385 19/12/1998 LUC Vùng 1

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

14 Lê Văn Chiến (Tình)
 TDP 

Ninh Khánh
18 166 72,0 72,0 72,0           -            72,0           -       1 505 72 11030932 19/12/1998 LUC Vùng 1

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

15 Đỗ Văn Thành (Thúy)
 TDP 

Ninh Khánh
18 171 144,0 144,0 144,0         -            144,0         -       1 510 144 11031363 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

16 Lê Văn Thuần (Minh)
 TDP 

Ninh Khánh
18 175 120,5 120,5 120,5         -            120,5         -       1 507 111 11031264 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

17 Đỗ Văn Đàm (Hái)
 TDP 

Ninh Khánh
18 190 360,4 360,4 360,4         -            360,4         -       2 164 360 11030988 19/12/1998 LUC Vùng 2

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

18 Lê Thị Hạnh (Hào)
 TDP 

Ninh Khánh
18 210 164,0 164,0 164,0         -            164,0         -       1 508 164 11031045 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

18 Lê Thị Hạnh (Hào)
 TDP 

Ninh Khánh
18 276 34,7 33,9 10,8           23,1           33,9           -       2 446 135 11031045 19/12/1998 LUC Đồng Bẽ

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

Thu hồi 130,7 m2 tại QĐ số 

105/QĐ-UBND ngày 

18/1/2019

19 Đỗ Văn Vẻ (Sen)
 TDP 

Ninh Khánh
18 221 84,0 84,0 84,0           -            84,0           -       2 548 84 11031395 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992
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20 Nguyễn Thị Hồng (Phán) 
 TDP 

Ninh Khánh
18 225 156,5 156,5 156,5         -            164,5         -       1 548 144 11031013 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

21 Nguyễn Văn Hùng (Hưởng)
 TDP 

Ninh Khánh
18 261 378,3 48,0 48,0           -            48,0           -       2 162 48 11031028 19/12/1998 LUC Vùng 2

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

22 Nguyễn Xuân Thu (Phòng) 
 TDP 

Ninh Khánh
18 261 378,3 168,0 168,0         -            168,0         -       LUC Vùng 2

Hộ gia đình sử dụng ổn 

định từ trước 1/7/2004

23 Nguyễn Thị Tuyết (Thạch)
 TDP 

Ninh Khánh
18 263 297,5 297,5 297,5         -            297,5         -       2 217 396 11031253 19/12/1998 LUC Vùng 2

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

24 Lê Thị Sang (Thái)
 TDP 

Ninh Khánh
18 278 121,6 121,6 85,1           -            85,1           -       1 551 120 11031259 19/12/1998 LUC Vùng 1

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

thu hồi 36,5m2 tại QĐ số 

2041/QĐ-UBND ngày 

27/6/2019

25 Lê Văn Lý (Nhỡ)
 TDP 

Ninh Khánh
18 282 246,1 246,1 246,1         -            246,1         -       1 551 216 11031075 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

26 Nguyễn Thị khôi (Chắt)
 TDP 

Ninh Khánh
18 290 141,0 74,0 74,0           -            74,0           -       1 262 74 11030919 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

27 Nguyễn Văn Giang (Thu)
 TDP 

Ninh Khánh
18 291 80,6 48,0 48,0           -            48,0           -       2 101 48 11031002 19/12/1998 LUC Đồng Bẽ

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

28 Lê Xuân Thức (Oanh)
 TDP 

Ninh Khánh
18 962 36,0 36,0 36,0           -            36,0           -       3 88 36 11031300 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

29 Trịnh Thị Lan (Mạo)
 TDP 

Ninh Khánh
18 979 84,0 84,0 84,0           -            84,0           -       1 379 84 11031123 19/12/1998 LUC Cửa Nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

30 Đỗ Thị Sang (Hộp)
 TDP 

Ninh Khánh
18 991 58,1 58,1 58,1           -            58,1           -       1 398 53 11031030 19/12/1998 LUC Vùng 1

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

31 Đỗ Thị Kiên (Bản)
 TDP 

Ninh Khánh
52 107 120,1 120,1 118,7         1,4             120,1         -       1 384 120 11030897 19/12/1998 LUC Cửa nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

32 Đỗ Xuân Thanh (Nguyệt)
 TDP 

Ninh Khánh
52 137 204,9 204,9 200,4         4,5             204,9         -       4 104 192 19/12/1998 BHK Cửa nghè

Nhà nước giao sử dụng ổn 

định từ năm 1992

TỔNG 4.583,9          3.942,9          3.877,4      29,0           3.914,4      
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